
STT TÊN, CHỦNG LOẠI TÀI SẢN
ĐƠN VỊ 

TÍNH
SỐ LƯỢNG

1

1.1 Điện thoại di động hiệu Iphone (model A1688) cái 1

1.2

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Suzuki

Số loại: Raider; Biển số: 59L2-488.65

Số khung: RLSDL11ANHV103981

Số máy: CGA1-504060

chiếc 1

2

2.1 Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen Cái 1

2.2 Điện thoại di động hiệu Samsung, màu xám Cái 1

2.3 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

2.4 Cân điện tử Aslor Cái 1

2.5 Máy ép (chân không) hiệu Blue Stone Cái 1

3

3.1
Điện thoại di động hiệu Samsung, màu xám đen

kèm 01 sim, model SM-G531H/DS, imei:…6882/2
Cái 1

3.2
Điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh đen, kèm 01 sim

số imei: 356062/03/820986/2
Cái 1

3.3

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh, kèm 01 sim

số imei 1: 357705107833330

số imei 2: 357705107833348

Cái 1

3.4 Cân điện tử hiệu Manlloro Cái 1

3.5 Đồng hồ kim loại màu vàng và trắng hiệu Rado, loại dùng pin Cái 1

3.6 Xe đạp Chiếc 1

3.7

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, kèm 01 sim

số imei 1: 353115111068036

số imei 2: 3531151116068031

Cái 1

3.8

Điện thoại di động hiệu Iphone, màu hồng

model A1687, kèm 01 sim

imei khay sim: 355735078147875

Cái 1

3.9

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, kèm 01 sim

số imei 1: 352882100924757

số imei 2: 352882101924756

Cái 1

4

4.1
Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen

số imei: 354492095621133
Cái 1

4.2

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh

số imei 1: 357723100073655

số imei 2: 357723102073653

Cái 1

4.3

Điện thoại di động hiệu Samsung

số imei 1: 355726096146080

số imei 2: 355727096146088

Cái 1

4.4 Cân điện tử Cái 1

5

5.1 Điện thoại di động hiệu Vsmart Cái 1

5.2
Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, hiệu Samsung, model 

SM-G570Y, số …8360/5, màu đen
Cái 1

6

6.1 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

6.2 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

7

7.1

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: không xác định

Số loại: không xác định; Dung tích xi lanh: 108

Biển số: 52M8-7853

Số khung: WE11010393047

Số máy: 1P52FMH310393116

Chiếc 1

7.2 Điện thoại di động hiệu Vsmart, màu xanh Cái 1

7.3 Điện thoại di động hiệu Vivo 1906 Cái 1

7.4 Điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy M20 Cái 1

Công văn số 24560/CTHADS-NV2 ngày 08 tháng 11 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

DANH MỤC TÀI  SẢN 

Theo Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2026 

Công văn số 24700/CTHADS-NV2 ngày 11 tháng 11 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 23235/CTHADS-NV2 ngày 23 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 21274/CTHADS-NV2 ngày 30 tháng 9 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 1949/CTHADS-NV2 ngày 29 tháng 01 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 24556/CTHADS-NV2 ngày 08 tháng 11 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 24369/CTHADS-NV2 ngày 06 tháng 11 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

(Đính kèm theo Công văn số ….../STC-QLCS ngày … tháng … năm 2026)



2

STT TÊN, CHỦNG LOẠI TÀI SẢN
ĐƠN VỊ 

TÍNH
SỐ LƯỢNG

8

8.1

Điện thoại di động hiệu Redmi Note 9 điện thoại Redmi, 

model:…15SS, màu xanh đen

số imei 1: 861569052336544

số imei 2: 861569052336551

Cái 1

9

9.1 Điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax, màu trắng Cái 1

10

10.1

Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen

Số imei 1: 353220821959167

Số imei 2: 353319901959160

Cái 1

11

11.1 Điện thoại di động hiệu Oppo Cái 1

12

12.1 Điện thoại di động hiệu HTC, màu trắng Cái 1

12.2 Điện thoại di động hiệu Realme, màu bạc Cái 1

12.3 Điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh Cái 1

13

13.1 Điện thoại di động kiểu dáng Iphone, màu vàng Cái 1

14

14.1 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen Cái 1

14.2 Điện thoại di động hiệu Iphone Promax, màu trắng Cái 1

14.3 Điện thoại di động hiệu Redmi Note 7, màu đen Cái 1

14.4 Điện thoại di động hiệu Oppo Ken02f Cái 1

14.5 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen Cái 1

14.6 Điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Cái 1

15

15.1 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng - vàng Cái 1

16

16.1 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

16.2 Điện thoại di động hiệu Nokia Cái 1

16.3

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: không xác định

Số loại: không xác định; Dung tích xi lanh: không xác định

Biển số: 59N2-862.14

Số khung: RLHJA3906HY031109

Số máy: JA39E0031189

Chiếc 1

17

17.1 Điện thoại di động ghi chữ Tecno Pova Cái 1

17.2 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

18

18.1 Điện thoại di động hiệu Vivo, màu đỏ đen Cái 1

18.2 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xanh Cái 1

18.3 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu vàng đồng Cái 1

19

19.1 CPU có ghi chữ Erosi Cái 1

19.2 CPU có ghi chữ SP Cái 1

19.3 CPU không nhãn hiệu Cái 2

20

20.1

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Yamaha; Số loại: Sirius

Dung tích xi lanh: 110; Biển số: 63X7-6804

Số khung: RLCS5C6407Y004418

Số máy: 5C64004418

Chiếc 1

21

21.1

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Honda

Số loại: không xác định; Dung tích xi lanh: 125

Biển số: 59L1-954.64

Số khung: JF02-1116164

Số máy: JF02E-1016033

Chiếc 1

21.2 Cân điện tử Chiếc 1

21.3 Cân điện tử Chiếc 1

22

22.1
Điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu đỏ

số imei: 354835093885714, sim số: 0902355407
Cái 1

Công văn số 23380/CTHADS-NV2 ngày 25 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 23991/CTHADS-NV2 ngày 01 tháng 11 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 24051/CTHADS-NV2 ngày 01 tháng 11 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 23753/CTHADS-NV2 ngày 30 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 23256/CTHADS-NV2 ngày 23 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 23225/CTHADS-NV2 ngày 23 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 22244/CTHADS-NV2 ngày 11 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 22111/CTHADS-NV2 ngày 10 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 22110/CTHADS-NV2 ngày 10 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 22018/CTHADS-NV2 ngày 09 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 21920/CTHADS-NV2 ngày 08 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 8633/CTHADS-NV2 ngày 25 tháng 4 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 23248/CTHADS-NV2 ngày 23 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 21819/CTHADS-NV2 ngày 07 tháng 10 năm 2024 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 13660/CTHADS-NV2 ngày 11 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 
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22.2
01 camera màu đen, bên ngoài có chữ Sjcam và M20, 01 thẻ nhớ 

64GB
Cái 1

22.3
01 camera màu đen, bên ngoài có chữ Sjcam và M20, 01 thẻ nhớ 

32GB
Cái 1

23

23.1
Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen

số imei: 352141103194375
Cái 1

23.2 Cân điện tử hiệu Marllono Cái 1

23.3

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: không xác định

Số loại: không xác định; Dung tích xi lanh: không xác định

Biển số: 51S9 - 1493 

Số khung: RLGH125FD5D005500

Số máy: VMM9BDD005500

Chiếc 1

24

24.1

Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xanh

số imei 1: 352114951072928

số imei 2: 352114951280133

bên trong có sim số 0908053412

Cái 1

24.2 Cân điện tử Cái 1

25

25.1 Cân điện tử Cái 2

25.2 Điện thoại di động hiệu Docomo Cái 1

25.3 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xám Cái 1

25.4 Điện thoại di động hiệu Nokia, số imei:…8928 Cái 1

25.5 Điện thoại di động hiệu Samsung Cái 1

25.6 Điện thoại di động hiệu Vivo Cái 1

25.7 Điện thoại di động hiệu Iphone, có chữ APA-A1332 Cái 1

26

26.1 Điện thoại di động hiệu Realme, màu xanh, kèm 02 sim Cái 1

26.2
Điện thoại di động hiệu Samsung, mặt sau ghi chữ Galaxy A72, 

màu đen
Cái 1

26.3
Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, kèm 01 sim

mặt sau ghi imei: 357843/23/184674/4
Cái 1

26.4

Điện thoại di động hiệu Oppo Reno 2

số imei 1: 861083047639574

số imei 2: 861083047639566

số sim: 0373919705

Cái 1

26.5 Cân tiểu ly Cái 3

27

27.1 Đèn chiếu màu đen Cái 1

27.2 Đèn chiếu màu xám Cái 1

27.3 Loa màu đen Cái 2

27.4 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

27.5 Điện thoại di động hiệu Realme Cái 1

27.6 Máy tính bảng, model A1538 Cái 1

27.7 Cân điện tử Cái 1

28

28.1 Cân tiểu ly Cái 1

28.2
Điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh

số imei 1: 351639345594659 
Cái 1

28.3 Cân điện tử màu bạc Cái 1

28.4
Điện thoại di động hiệu Xiaomi, màu xanh

số imei 1: 864025050760737/00
Cái 1

29

29.1
Điện thoại di động hiệu Iphone màu xanh, đã qua sử dụng, trên 

khay sim có số 356733118548383
Cái 1

30

30.1
Điện thoại di động hiệu Nokia

số imei: 357678105904264
Cái 1

31

31.1 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu vàng, đã qua sử dụng Cái 1

32

Công văn số 11735/CTHADS-NV2 ngày 17 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 17423/CTHADS ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 14948/CTHADS-NV2 ngày 29 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 9351/CTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 2613/CTHADS-NV2 ngày 22 tháng 2 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 13451/CTHADS-NV2 ngày 09 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 19943/CTHADS ngày 15 tháng 11 năm 2022 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 18599/CTHADS-NV2 ngày 18 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 18569/CTHADS ngày 18 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 18515/CTHADS-NV2 ngày 17 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 
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32.1

Điện thoại di động hiệu Redmi Note 7, màu xanh tím, mẫu 

M1901F7E 

01 sim số 0933343161, thẻ sim số 7062

01 thẻ sim có ghi chữ 4G, thẻ sim có số 6164

Cái 1

32.2 Máy ép nhựa hiệu PFS-200 Cái 1

33

33.1
Điện thoại di động hiệu Iphone

số imei: 353892105925963
Cái 1

34

34.1
Điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu xám đen

số imei: 355697077920274
Cái 1

34.2
Điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus, màu vàng hồng

số imei: 356771089612788
Cái 1

34.3
Điện thoại di động hiệu Iphone XS Max, màu vàng hồng

số imei: 3572680944431808 và 357268094690247
Cái 1

35

35.1
Điện thoại di động hiệu Iphone

số imei: 353904101376826
Cái 1

36

36.1 Điện thoại di động hiệu Redmi Cái 1

36.2 Điện thoại di động hiệu Realme Cái 1

36.3 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

37

37.1

Điện thoại di động hiệu ASUS-X013 DA, màu đen

số imei 1: 355229071864629

số imei 2: 355229071864637

bên trong chứa 01 thẻ sim Vinaphone, mã số 

89840200011205337270

Cái 1

38

38.1

Điện thoại di động hiệu Iphone X, màu đen

số máy: MQA52X/A

số seri: FK2XT2MXJCLF

Cái 1

39

39.1
Điện thoại di động hiệu Iphone, số thuê bao: 0939706986

số sim: 84011705923885100T
Cái 1

40

40.1 Điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh Cái 1

40.2 Điện thoại di động hiệu Samsung A51, màu xanh dương, 7013/9 Cái 1

41

41.1 Điện thoại di động hiệu Huawei, màu xanh, kèm 01 thẻ sim Cái 1

41.2
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, có ký hiệu A1784

kèm 01 thẻ sim (mẻ góc)
Cái 1

41.3
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng

kèm 01 thẻ sim (…559612, imei ở khay sim)
Cái 1

41.4
Điện thoại di động hiệu Nokia, màu trắng, model RM1136

kèm 01 thẻ sim Mobifone
Cái 1

41.5
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu vàng trắng, model A1586

số imei: 356148093879440, kèm 01 thẻ sim Mobifone
Cái 1

41.6
Điện thoại di động hiệu Oppo, màu hồng

kèm 02 thẻ sim Mobifone
Cái 1

41.7

Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, model TA1034

số imei: 353407097170708

kèm 01 thẻ sim Mobifone

Cái 1

41.8
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu vàng đồng

kèm 01 thẻ sim, imei ở khay sim:…915956
Cái 1

41.9
Điện thoại di động hiệu Iphone, số imei: 354388064600555

kèm 01 thẻ sim
Cái 1

41.10
Điện thoại di động hiệu Nokia, màu xanh

số imei: 355116071538206, kèm 02 thẻ sim
Cái 1

Công văn số 14990/CTHADS-NV2 ngày 29 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 18514/CTHADS-NV4 ngày 17 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 16593/CTHADS ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 16420/CTHADS-NV2 ngày 19 tháng 9 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 15893/CTHADS-NV2 ngày 12 tháng 9 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 14950/CTHADS-NV2 ngày 29 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 12829/CTHADS ngày 01 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 12758/CTHADS ngày 31 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 12211/CTHADS ngày 24 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 
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41.11

Xe hai bánh gắn máy màu đỏ; Nhãn hiệu: Honda; Số loại: Vision

Biển số: 59L1-656.25

Số khung: RLHJF3308CY270633

Số máy: JF33E-0325767

Chiếc 1

42

42.1 Điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02S, màu đen Cái 1

42.2

Điện thoại di động hiệu Nokia 3310, màu đỏ

số imei 1: 355810096108827

số imei 2: 355826091108828

Cái 1

42.3

Xe hai bánh gắn máy màu đen; Nhãn hiệu: không xác định

Số loại: không xác định; Dung tích xi lanh: không xác định

Biển số: 72L7-2377

Số khung: RR6DCB5UMFT534715 (số mờ, kết luận giám định 

số khung bị mài, đục số, không xác định được số nguyên thủy)

Số máy: không lốc máy, xe chỉ có khung xe và hai bánh

Chiếc 1

43

43.1 Màn hình máy vi tính hiệu HKC màu đen Cái 1

43.2 Bàn phím hiệu Genius Cái 1

43.3 Chuột máy vi tính hiệu Asus Cái 1

43.4 CPU máy tính hiệu VSP Cái 1

43.5 Laptop màu đen hiệu Dell (có số CGC97K1) Cái 1

43.6 Máy ép màn nhiệt FM-330 Cái 1

43.7 Máy in màu đen hiệu Canon Cái 1

43.8 Máy in màu đen hiệu Epson Cái 1

43.9 Điện thoại di động hiệu Nokia (…136575) Cái 1

43.10
Điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus, màu hồng

kèm sim Mobifone có dãy số 8401200252099564
Cái 1

43.11 Điện thoại di động hiệu Iphone 6s, màu gold Cái 1

43.12 Điện thoại di động hiệu Oppo, màu bạc Cái 1

43.13 Điện thoại di động hiệu Samsung, màu vàng (…1755/7) Cái 1

43.14 Điện thoại di động hiệu HTC (bể màn hình, không model) Cái 1

43.15
Điện thoại di động hiệu Iphone 6s, màu trắng

kèm sim Mobifone có dãy số 8401200250207782
Cái 1

43.16

Điện thoại di động hiệu Iphone X

số imei: 353040093197316, số máy: MQAN2LL/A

số seri: F17VWLGMJL9

kèm sim Mobifone có dãy số: 8401180950862200

Cái 1

44

44.1
Điện thoại di động hiệu Oppo

số imei: 867671055977813
Cái 1

44.2
Điện thoại di động hiệu Oppo

số imei: 864326054348432
Cái 1

44.3
Điện thoại di động hiệu Oppo, màu đỏ

số imei: 869347033386991
Cái 1

44.4

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: không xác định

Số loại: không xác định; Dung tích xi lanh: không rõ

Biển số: 50N1-803.99

Số khung: LBPPCJLTXH0012190

Số máy: JYM154FMI-B-17032490

Chiếc 1

45

45.1 Điện thoại di động hiệu Iphone 6s, màu hồng Cái 1

45.2 Điện thoại di động hiệu Iphone XS, màu vàng Cái 1

45.3 Điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng Cái 1

45.4 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, màu vàng Cái 1

45.5 Điện thoại di động hiệu Iphone X, màu đen Cái 1

45.6 Điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, số imei:…1067/8 Cái 1

45.7

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Honda; Số loại: Airblade

Dung tích xi lanh: 124,9; Biển số: 59P3-047.87

Số khung: RLHJF6336LZ008440

Số máy: JF94E0031124

Chiếc 1

46

Công văn số 11837/CTHADS ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 11462/CTHADS-NV2 ngày 12 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 11226/CTHADS-NV2 ngày 07 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 1105/CTHADS ngày 01 tháng 02 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 17951/CTHADS ngày 10 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 
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46.1
Điện thoại di động hiệu Xiaomi, màu đen

số imei: 860951040767322
Cái 1

47

47.1 Điện thoại di động hiệu Oppo Cái 1

47.2 Điện thoại di động hiệu Vsmart Cái 1

47.3 Điện thoại di động hiệu Mobell Cái 1

48

48.1 Điện thoại di động hiệu Nokia Cái 1

48.2
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu vàng, imei ở khay 

sim:…282285
Cái 1

49

49.1
Máy tính tích hợp màn hình hiệu Sony, màu trắng

có số 1000010161493 dán ở mặt sau
Cái 1

49.2
Máy tính tích hợp màn hình hiệu Sony, màu trắng

có số seri 275389121003162
Cái 1

50

50.1

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Yamaha; Số loại: Exciter

Dung tích xi lanh: không xác định; Biển số: 59M2-642.34

Số khung: RLCE1S9A0BY012569

Số máy: 1S9A012572

Chiếc 1

51

51.1
Điện thoại di động hiệu Vivo (không kiểm tra được imei, số sim 

do không có nguồn điện)
Cái 1

51.2
Điện thoại di động hiệu Samsung

số imei: 353279/11/366398/6
Cái 1

51.3
Điện thoại di động hiệu Samsung

số imei: 354565/11/569733/0
Cái 1

51.4 Điện thoại di động hiệu Huawei, số imei: …198870 Cái 1

51.5

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Yamaha; Số loại: Luvias

Dung tích xi lanh: 124; Số khung: RLCL44S10AY020894

Số máy: 44S1020900

Chiếc 1

52

52.1

Xe hai bánh gắn máy màu đỏ đen; Nhãn hiệu: Yamaha

Số loại: Spark Nano (kiểu dáng Sirius)

Dung tích xi lanh: không rõ

Biển số: 93F1-171.30

Số khung: RLCS5C6K0DY063282

Số máy: 5C6K-063270

Chiếc 1

53

53.1 Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen Cái 1

53.2 Điện thoại di động hiệu Redmi Cái 1

53.3 Điện thoại di động hiệu Iphone 6 Cái 1

53.4 Điện thoại di động hiệu Realme Cái 1

53.5 Điện thoại di động hiệu Itel Cái 1

53.6 Điện thoại di động hiệu Mi Cái 1

53.7

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Wave Alpha; Biển số: 65P6-

4935

Số khung: RLHHC09096Y135095

Số máy: HC09E6135107

Chiếc 1

53.8

Xe hai bánh gắn máy; Biển số: 67B1-218.32

Số khung: MG11020014059

Số máy: 1P53FMH10334788

Chiếc 1

54

54.1 Cân điện tử màu đen Cái 1

54.2 Cân điện tử Cái 1

54.3 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

54.4 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu vàng đồng Cái 1

54.5
Điện thoại di động hiệu Nokia, màu vàng đồng (8800, 

imei:…4877)
Cái 1

Công văn số 15389/CTHADS-NV2 ngày 06 tháng 1 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 15196/CTHADS-NV2 ngày 31 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 13642/CTHADS-NV2 ngày 11 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

Công văn số 17825/CTHADS ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 12879/CTHADS ngày 01 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 12346/CTHADS ngày 25 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 11416/CTHADS ngày 11 tháng 7 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản sung 

Công văn số 8610/CTHADS-NV2 ngày 29 tháng 5 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

sung công kèm theo Quyết định thi hành án chủ động số 1988/QĐ-CTHADS ngày 

23/5/2022; Bản án hình sự phúc thẩm số 277/2022/HS-PT ngày 05/5/2022; Bản án hình 

sự sơ thẩm số 28/2022/HS-ST ngày 12/01/2022
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54.6 Điện thoại di động hiệu Nokia (…78678) Cái 1

54.7 Điện thoại di động hiệu Iphone Cái 1

54.8 Điện thoại di động hiệu Samsung (…90958)

54.9 Điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen vàng Cái 1

54.10

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Honda; Số loại: PS 150 (dán 

mạc SH)

Dung tích xi lanh: 152; Biển số: 59H1-391.91

Số khung: ZDCKF09A06F005682

Số máy: KF08E6005905KTGE1 (kèm 1 chìa khóa)

Chiếc 1

55

55.1

Xe hai bánh gắn máy; Nhãn hiệu: Honda; Số loại: Lead

Dung tích xi lanh: 108

Biển số: 59X2-085.39

Số khung: RLHJF2406BY006267

Số máy: JF24E0508795

Chiếc 1

55.2 Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, có số: …1103/2 Cái 1

55.3
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, model A1778

imei ở khay sim: …963831
Cái 1

55.4
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu xanh

imei ở khay sim: …238969
Cái 1

55.5
Điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen, model A1431

ID2011CJ6093
Cái 1

55.6 Điện thoại di động hiệu Samsung, màu đen, …0704/9 Cái 1

55.7 Cân điện tử Cái 3

55.8 01 cân Nhơn Hòa loại 02 kg; 01 cân Nhơn Hòa loại 15 kg Cái 2

55.9 Máy ép nhựa Cái 2

55.10 Đèn chiếu sáng Cái 5

56

56.1

Xe hai bánh gắn máy màu đỏ; Nhãn hiệu: không xác định

Số loại: không xác định (kiểu dáng SH)

Dung tích xi lanh: không rõ

Số khung: ZDCKF05A02F006564 (sét mờ)

Số máy: HI-KF03E0036566HIKGG

Chiếc 1

Công văn số 14038/CTHADS-NV2 ngày 16 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

sung công kèm theo Quyết định thi hành án chủ động số 740/QĐ-CTHADS ngày 

09/11/2022; Quyết định sung công tài sản số 1181/QĐ-CTHADS ngày 15/8/2023; Bản án 

hình sự sơ thẩm số 375/2022/HS-ST ngày 22/8/2022

Công văn số 14039/CTHADS-NV2 ngày 16 tháng 8 năm 2023 về việc tiếp nhận tài sản 

sung công kèm theo Quyết định thi hành án chủ động số 603/QĐ-CTHADS ngày 

26/10/2022; Quyết định sung công tài sản số 1182/QĐ-CTHADS ngày 15/8/2023; Bản án 

hình sự sơ thẩm số 391/2022/HS-ST ngày 25/8/2022


